PHỤ LỤC 1

Hình 2.1: Tương quan giữa tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có trình độ cao đẳng trở lên với tuổi kết hôn trung bình lần đầu của nữ giới năm 2010. TC "Hình vẽ: Tương quan giữa tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có trình độ cao đẳng trở lên với tuổi kết hôn trung bình lần đầu của nữ giới năm 2010." \f D \l "1" 
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PHỤ LỤC 2

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ- HÀNH CHÍNH 

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

PHIẾU ĐIỀU TRA 


Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, nhằm góp phần thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực. Học viện Báo chí Tuyên truyền triển khai đề tài nghiên cứu: “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ NHẰM TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM”


Để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài, chúng tôi xin trân trọng đề nghị Ông, Bà giúp đỡ cung cấp thông tin bằng cách hoàn thành phiếu điều tra này. Sự giúp đỡ của Ông, Bà sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thành công trình nghiên cứu nói trên.


Việc cung cấp thông tin này là hoàn toàn tự nguyện, vì vậy chỉ xin Ông , Bà vui lòng trả lời câu hỏi có sẵn mà không cần ghi tên vào phiếu.


Xin trân trọng cảm ơn Ông, Bà đã giành thời gian giúp đỡ chúng tôi hoàn thành phiếu điều tra này.

· Xin Ông, Bà cho biết thông tin cơ bản về bản thân (đánh dấu (x) vào ô tương ứng).

	Tuổi
	
	
	
	1. Từ 18- 29

	
	
	
	
	2. Từ 30- 39

	
	
	
	
	3. Từ 40- 49

	
	
	
	
	4. Từ 50 tuổi trở lên

	Thành phần dân tộc
	
	
	
	Xin ghi cụ thể

	Trình độ học vấn
	
	
	
	1. Không biết chữ

	
	
	
	
	2. Tiểu học

	
	
	
	
	3. Trung học cơ sở

	
	
	
	
	4. Trung học phổ thông hoặc cao hơn

	Mức sống so với các gia đình xung quanh
	
	
	
	1. Hộ nghèo (theo tiêu chuẩn hộ nghèo của Chính phủ)

	
	
	
	
	2. Hộ trung bình (vừa đủ ăn, đủ tiêu trong gia đình)

	
	
	
	
	3. Hộ khá ( có đủ ăn, đủ tiêu có dành dụm)

	
	
	
	
	4. Hộ giàu (Chi tiêu thoai mái, có nhều tài sản giá trị lớn)

	Nghề nghiệp chính (chọn một nghề chính)
	
	
	
	1. Nông, lâm nghiệp (Làm ruộng, nương rẫy, trồng rừng, khai thác lâm thổ sản…)

	
	
	
	
	2. Làm nghề thủ công nghiệp (Đan lát, dệt vải, thêu đồ thủ công…)

	
	
	
	
	3. Làm việc nhà

	
	
	
	
	4. Buôn bán, dịch vụ

	
	
	
	
	5. Công việc khác


Câu 1. Trong gia đình ông bà, ai là người có đóng góp nhiều nhất cho kinh tế của gia đình?

	Nội dung
	Phụ nữ 
	Nam giới
	Bằng nhau
	Ý kiến khác

	Đóng góp công sức
	
	
	
	

	Đóng góp bằng tiền
	
	
	
	


Câu 2. Xin Ông, Bà cho biết mức thu nhập của các thành viên trong gia đình theo ngành nghề.

	Nội dung
	Phụ nữ 
	Nam giới
	Cả hai
	Ý kiến khác

	Nông nghiệp 
	
	
	
	

	Tiểu thủ công nghiệp
	
	
	
	

	Công nghiệp
	
	
	
	

	Dịch vụ
	
	
	
	


Câu 3: Trong gia đình Ông, Bà ai là người làm chính những việc sau đây

	Nội dung
	Phụ nữ 
	Nam giới
	Cả hai làm như nhau
	Ý kiến khác

	1. Cày bừa
	
	
	
	

	2. Cấy, gặt
	
	
	
	

	3. Chăm sóc con cái
	
	
	
	

	4. Làm vườn, đồi , rừng 
	
	
	
	

	5. Chăn nuôi gia súc, gia cầm
	
	
	
	

	6.Dệt vải, đan, thêu…
	
	
	
	

	6. Bán sản phẩm
	
	
	
	



Câu 4. Xin Ông, Bà cho biết phân công lao động trong gia đình theo thời gian làm việc của từng công việc.

	Nội dung
	Phụ nữ 
	Nam giới
	Cả hai làm như nhau
	Ý kiến khác

	1. Nấu ăn
	
	
	
	

	2. Giặt giũ
	
	
	
	

	3. Đi chợ
	
	
	
	

	4. Chăm sóc, dạy con học
	
	
	
	

	5. Chăm sóc người ốm, người già
	
	
	
	

	6. Lấy nước
	
	
	
	

	7. Kiếm chất đốt
	
	
	
	



Câu 5. Khi gia đình được mời họp tại xã, bản ai là người trong nhà Ông, Bà thường xuyên tham gia?

	Người tham gia 
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Không bao giờ
	Ý kiến khác

	Phụ nữ
	
	
	
	

	Nam giới
	
	
	
	



Câu 6. Ông, Bà có tham gia các hoạt động cộng đồng không?

1. Có

2. Không

3. Ý kiến khác

Câu 7. Theo Ông, Bà ai là người có vai trò cao hơn trong những vấn đề sau.

	Các vấn đề
	Phụ nữ
	Nam giới

	1. Lưu truyền các giá trị văn hóa của dân tộc cho thế hệ sau (dạy con các tập tục, lời ru, điệu nhảy, bài hát của dân tộc mình)
	
	

	2. Phát triển nghề truyền thống
	
	

	3. Tham gia lễ hội truyền thống
	
	


Câu 8. Theo Ông, Bà tổ chức, cá nhân nào sau đây đóng vai trò tác động quan trọng đến sự phát triển của phụ nữ. 

	1. Tổ chức Đảng
	5. UBND các cấp

	2. Đoàn thanh niên
	6. Mặt trận tổ quốc

	3. Hội Phụ nữ
	7. Già làng, Trưởng Bản

	4. Hội CCB
	8. Bản thân người phụ nữ

	
	9. Các tổ chức tín dụng, ngân hàng


Câu 9. Xin Ông, Bà cho biết những khó khăn nào ảnh hưởng đến việc phát triển khả năng của phụ nữ tại địa phương?

1. Trình độ học vấn, ngôn ngữ

2. Điều kiện kinh tế khó khăn

3. Sức khỏe của người phụ nữ có hạn

4. Phong tục tập quán chỉ ưu tiên nam giới

5. Các tổ chức chính trị - xã hội chưa quan tâm đến

6. Gánh nặng công việc gia đình

7. Bản thân phụ nữ chưa cố gắng

8. Do thiếu thông tin

9. Lý do khác


Câu 10. Ông, Bà có đề nghị gì nhằm phát triển khả năng của phụ nữ trong tăng trưởng kinh tế - thực hiện công bằng xã hội.

1. Cho vay vốn

2. Được nâng cao học vấn và đào tạo nghề.

3. Được chăm sóc sức khỏe.

4. Được cung cấp kiến thức pháp luật

5. Cung cấp kiến thức về khoa học kỹ thuật

6. Xây dựng hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nước sạch

7. Ý kiến khác.

Xin  cảm ơn Ông, Bà!
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